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BÁO CÁO 

Kết quả hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công quý IV năm 2025 

(từ 01/10/2025 đến 10/12/2025) 

 

 Thực hiện quyết định số 478/QĐ-UBND ngày 30/7/2025 về việc Ban hành 

kế hoạch cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn xã Nguyễn Lương Bằng 6 

tháng cuối năm 2025;  

 Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 06/8/2025 về việc đảm bảo hoàn thành các 

nhiệm vụ về công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính năm 2025; 

 Trung tâm phục vụ hành chính công báo cáo kết quả kết quả công tác kiểm 

soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông quý IV/2025 

(số liệu từ 1/7 - 10/12/2025) cụ thể như sau: 

 I. CÔNG TÁC TỔ CHỨC, BỐ TRÍ CÁN BỘ 

 - Giám đốc Trung tâm do 01 Phó Chủ tịch UBND xã kiêm nhiệm, bảo đảm 

sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của UBND xã đối với hoạt động của Trung tâm (từ 

ngày 01/12/2025 đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã có quyết định Về việc cho thôi 

kiêm nhiệm chức danh Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công). 

 - Tổng số cán bộ, công chức làm việc tại Trung tâm: 06 người, gồm: 01 Phó 

Giám đốc Trung tâm; 05 chuyên viên trực tiếp tiếp nhận, hướng dẫn, xử lý và trả 

kết quả TTHC.  

 Đội ngũ cán bộ, công chức của Trung tâm cơ bản đáp ứng yêu cầu về trình 

độ chuyên môn, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, tinh thần trách nhiệm 

trong thực hiện nhiệm vụ. Công tác phân công nhiệm vụ, bố trí cán bộ được thực 

hiện phù hợp với năng lực, sở trường, tạo điều kiện nâng cao hiệu quả hoạt động, 

bảo đảm tính liên tục, chuyên nghiệp trong phục vụ người dân, tổ chức. 

 II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 

1. Công tác kiểm soát TTHC 

 1.1 Niêm yết TTHC 

 Niêm yết công khai đầy đủ 378 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải 

quyết của UBND xã tại bảng niêm yết Thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ 

hành chính công và trên Cổng thông tin điện tử của UBND xã. Nội dung niêm yết 

gồm: thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ, thời hạn giải quyết, phí, lệ phí, cơ quan 

thực hiện và kết quả giải quyết. 
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Niêm yết thủ tục hành chính phi địa giới, thủ tục hành chính của cơ quan 

ngành dọc: Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai, Quân sự.  

Công khai trên Cổng thông tin điện tử của xã tại địa chỉ:  

https:/nguyenluongbang.haiphong.gov.vn. 

 100% TTHC đều được cập nhật kịp thời theo các văn bản quy phạm pháp 

luật mới ban hành, bảo đảm đúng, đủ, công khai, minh bạch. Công tác niêm yết 

tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức trong việc tra cứu, tiếp cận thông tin và giám 

sát hoạt động giải quyết TTHC tại Trung tâm. 

 1.2. Rà soát, đơn giản hóa TTHC 

Trung tâm đã tham mưu lãnh đạo UBND xã ban hành Kế hoạch số 102/KH-

UBND ngày 7/11/2025 về việc rà soát, đơn giản hoá TTHC, kết quả: Số TTHC 

được rà soát: 378; số TTHC bãi bỏ: 0. UBND xã không đề xuất cấp trên phương 

án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giữ nguyên quy trình giải quyết theo UBND 

thành phố đã công bố. 

 Rà soát, cập nhật các TTHC phi địa giới hành chính theo chỉ đạo, bảo đảm 

người dân có thể thực hiện thủ tục tại bất kỳ địa phương nào thuận tiện. Các thủ 

tục đã được công khai, cập nhật kịp thời trên Cổng Dịch vụ công và bảng niêm 

yết tại Trung tâm, bảo đảm thống nhất, đồng bộ, công khai, minh bạch.  

2. Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định, TTHC  

Ngày 22/10/2025 Trung tâm phục vụ hành chính công tiếp nhận 01 phản 

ánh, kiến nghị liên quan đến tình hình an ninh trật tự trên Cổng Dịch vụ công 

Quốc gia. Trung tâm đã chuyển xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân đến cơ quan 

chuyên môn xử lý đúng hạn và công khai. Không có kiến nghị lần 2, tỷ lệ hài lòng 

đạt 100%.  

Không có ý kiến phản ánh, kiến nghị về quy định thủ thủ tục hành chính. 

3. Triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC 

Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các nội dung theo Nghị định số 

61/2018/NĐ-CP và Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn 

phòng chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định 61/NĐ-CP 

ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông 

trong giải quyết TTHC.  

Trung tâm Phục vụ Hành chính công được trang bị đầy đủ cơ sở vật chất đảm 

bảo theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ, quy định của Nghị định 

118/2025/NĐ-CP. Trung tâm bố trí các khu vực: Khu vực cung cấp thông tin thủ 

tục hành chính; Khu vực hỗ trợ thực hiện dịch vụ công trực tuyến; Khu vực tiếp 

nhận và trả kết quả: Khu vực này được bố trí với các ô cửa trên các lĩnh vực; Khu 

vực chờ…  
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Cơ sở vật chất phục vụ hoạt động của trung tâm cơ bản đáp ứng yêu cầu: có 

kios gọi số tự động, loa thông báo, hệ thống máy tính có kết nối internet, máy in, 

máy scan A3, A4, hệ thống mạng Lan, tường lửa bảo mật, máy điều hoà, wifi miễn 

phí… phục vụ hoạt động hướng dẫn, tiếp nhận và giải quyết TTHC cho người dân 

và tổ chức. Trung tâm Phục vụ hành chính công có camera theo dõi giám sát hoạt 

động của trung tâm 24/24 để đảm bảo an ninh, an toàn trong khu vực.  

Để đảm bảo hoạt động giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên 

thông 100% cán bộ, chuyên viên thuộc các cơ quan đơn vị UBND xã có đầy đủ 

chứng thư số phục vụ quá trình số hoá hồ sơ, đảm bảo đúng quy định. 

4. Thực hiện quy trình liên thông thủ tục hành chính, nhóm thủ tục hành 

chính theo quy định 

100% các thủ tục hành chính liên thông như đăng ký khai sinh, đăng ký khai 

tử, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu…đã được triển khai thực hiện 

tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.  

Trong kỳ báo cáo, Trung tâm đã thực hiện tiếp nhận và giải quyết 183 hồ sơ 

thuộc nhóm thủ tục hành chính liên thông theo quy định. Các hồ sơ được xử lý 

theo đúng quy trình, đảm bảo trình tự, thời hạn và trách nhiệm của từng cơ quan, 

đơn vị tham gia liên thông. Trung tâm phục vụ hành chính công phối hợp hiệu 

quả với các cơ quan chuyên môn trong kiểm soát quy trình nội bộ và quy trình 

điện tử, đảm bảo thực hiện theo quy định quy trình liên thông thủ tục hành chính, 

nhóm thủ tục hành chính. 

 5. Tình hình, kết quả tiếp nhận và giải quyết TTHC 

Tổng số hồ sơ TTHC đã tiếp nhận trong kỳ báo cáo là 4080 hồ sơ, trong đó: 

tiếp nhận trực tuyến: 3795 hồ sơ đạt 93,1%; tiếp nhận trực tiếp và qua dịch vụ bưu 

chính: 285 hồ sơ đạt 6,9% 

- Số lượng hồ sơ đã giải quyết: 4056 hồ sơ; trong đó, giải quyết trước hạn: 

4016 hồ sơ đạt 99%; hồ sơ giải quyết đúng hạn: 0 hồ sơ. (Có phụ lục kèm theo) 

Hồ sơ quá hạn: 01 hồ sơ, UBND xã đã ra văn bản xin lỗi công dân, công khai 

trên Cổng thông tin xã. (Có phụ lục kèm theo) 

Tỷ lệ hồ sơ TTHC trả lại, tạm dừng trên hệ thống thông tin giải quyết TTHC 

của thành phố và Cổng Dịch vụ công quốc gia: 18 hồ sơ (Có phụ lục kèm theo) 

Tỷ lệ số hóa hồ sơ đã giải quyết đạt 100%; Tỷ lệ tái sử dụng lại dữ liệu số 

hóa đạt 94,97%. (có phụ lục kèm theo) 

Thực hiện thủ tục hành chính không phụ thuộc địa giới hành chính trong 

phạm vi thành phố: Phát sinh 01 hồ sơ. (mã hồ sơ H24.174-251104-18419 thực hiện 

thủ tục đăng ký lại khai sinh) đã trả kết quả. 

6. Phối hợp, kiểm soát quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết tại 

Trung tâm Phục vụ hành chính công 
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Trung tâm phục vụ hành chính công phối hợp với các cơ quan chuyên môn 

thường xuyên kiểm soát quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục 

hành chính. 100% hồ sơ đều đảm bảo quy trình giải quyết thủ tục hành chính, 

100% hồ sơ được ký số đảm bảo đúng quy định. 

7. Xây dựng chính quyền số, chính quyền điện tử 

Tỷ lệ hồ sơ giải quyết TTHC được cập nhật, luân chuyển xử lý trong hệ thống 

thông tin giải quyết TTHC là 100%, không có hồ sơ nào tiếp nhận ngoài hệ thống.  

100% TTHC được cập nhật, công khai trên Cổng dịch vụ công và Cổng 

thông tin điện tử của xã. 100% TTHC được cập nhật quy trình điện tử. 

Đến thời điểm báo cáo tổng số dịch vụ công trực tuyến toàn trình là 219, số dịch 

vụ công trực tuyến toàn trình phát sinh hồ sơ là 18. Tổng hồ sơ dịch vụ công trực tuyến 

toàn trình là 621 hồ sơ, trong đó hồ sơ tiếp nhận trực tuyến là 579 hồ sơ, tiếp nhận trực 

tiếp là 42 hồ sơ; Số hồ sơ trực tuyến toàn trình là 570 hồ sơ. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn 

trình phát sinh hồ sơ là 8,22%. 

Số dịch vụ công trực tuyến một phần là 159, số dịch vụ công trực tuyến một phần 

phát sinh hồ sơ là 18. Tổng số hồ sơ trực tuyến một phần: 3441 hồ sơ (tiếp nhận trực 

tuyến: 3200 hồ sơ, tiếp nhận trực tiếp: 241 hồ sơ). Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình phát 

sinh hồ sơ là 11,32 %. (Có phụ lục kèm theo) 

Số TTHC có phí, lệ phí là 43; số TTHC phát sinh phí, lệ phí là 12;  

Số hồ sơ có phát sinh giao dịch thanh toán trực tuyến là 3229 hồ sơ; Tỷ lệ hồ 

sơ thanh toán trực tuyến là 96,84%. (Có phụ lục kèm theo) 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

Hoạt động của Trung tâm bảo đảm công khai, minh bạch, chuyên nghiệp, 

phục vụ tốt nhu cầu giải quyết TTHC của người dân và tổ chức. Công tác số hóa 

hồ sơ, thanh toán trực tuyến, rà soát - đơn giản hóa TTHC được đẩy mạnh, đạt 

nhiều kết quả tích cực. Đội ngũ cán bộ chấp hành tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính, 

tinh thần trách nhiệm cao. 

Tuy nhiên, một số hạn chế cần được quan tâm khắc phục đó là:  

 - Còn để xảy ra tình trạng hồ sơ trễ hạn (do lỗi hệ thống không đồng bộ. 

 - Tỷ lệ thanh toán trực tuyến chưa đồng đều giữa các lĩnh vực. 

 - Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn trình, thực hiện hồ sơ phi địa giới còn 

hạn chế. 

 IV. GIẢI PHÁP 

Tăng cường công tác tuyên truyền người dân tổ chức sử dụng dịch vụ công 

trực tuyến, thực hiện thủ tục hành chính phi địa giới. 

 Tăng cường bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, chuyên viên tiếp 

nhận, xử lý giải quyết TTHC, cán bộ đầu mối làm công tác KSTTHC để nâng cao 

hiệu quả giải quyết TTHC và kiểm soát TTHC tại cơ sở. 
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Tiếp tục rà soát các nội dung trong kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ cải cách 

hành chính năm 2025 để thực hiện, tiến độ thực hiện các công việc kiểm soát thủ 

tục hành chính, nhằm đảm bảo hiệu quả, chất lượng; chú ý rà soát, đề nghị cấp có 

thẩm quyền bổ sung, sửa đổi, đơn giản hóa các thủ tục hành chính không còn phù 

hợp, đáp ứng tốt nhu cầu của tổ chức, công dân.  

Cập nhật kịp thời và niêm yết công khai tất cả các TTHC mới ban hành, 

TTHC thay thế, sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã.  

Đẩy nhanh tiến độ giải quyết TTHC cho người dân, tổ chức, khai thác và sử 

dụng hiệu quả dữ liệu số hoá. Tăng cường thanh toán trực tuyến khi giải quyết 

TTHC cho người dân, doanh nghiệp. 

Giải quyết kịp thời các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức liên quan 

đến giải quyết TTHC tại UBND xã và trên Cổng dịch vụ công đảm bảo sự hài 

lòng cho các tổ chức và cá nhân.  

Nơi nhận: 

- Trung tâm PVHCC thành phố; 

- Lãnh đạo UBND xã; 

- Các cơ quan chuyên môn UBND xã; 

- Lưu VT, TTPVHCC. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Dũng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC  

Tình hình kết quả giải quyết TTHC 

              (Ban hành kèm theo Báo cáo số:       /BC-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2025 của UBND xã Nguyễn Lương Bằng)  

                        (Từ ngày 01 tháng 10 năm 2025 đến ngày 10 tháng 12 năm 2025)  

 

STT Đơn vị Số lượng hồ sơ tiếp nhận Số lượng hồ sơ đã giải quyết Số lượng hồ sơ đang giải quyết 

Tổng 

số 

Trong kỳ Từ 

kỳ 

trước 

Tổng 

số 

Trước 

hạn 

Đúng 

hạn 

Quá 

hạn 

Từ 

chối 

không 

giải 

quyết 

Rút 

hồ sơ 

Tổng 

số 

Trong 

hạn 

Quá 

hạn 

Yêu cầu bổ 

sung Trực 

tuyến 

Trực 

tiếp 

1 

UBND 

xã 

Nguyễn 

Lương 

Bằng 

4080 3795 285 0 4056 4016 0 1 18 21 43 36 0 7 

Tổng 4080 3795 285 0 4056 4016 0 1 18 21 41 34 0 7 

 

 

 

 

 



7 
 

PHỤ LỤC 

Ứng dụng dịch vụ công trực tuyến  

  

STT Tên cơ 

quan 

đơn vị 

Tổng 

số 

TTHC 

TTHC chưa 

cung cấp 

DVCTT 

DVCTT Một phần DVCTT Toàn trình Tỷ lệ 

% 

DVC 

TT 

Phát 

sinh 

hồ sơ 

Tỷ lệ 

% 

DVC 

TT 

Một 

phần 

phát 

sinh hồ 

sơ 

Tỷ lệ 

% 

DVC 

TT 

Toàn 

Trình 

Phát 

sinh 

hồ sơ 

Tỷ lệ % 

DVC 

TT 

Trên 

tổng hồ 

sơ 

Của các 

DVC 

TT 

Tỷ lệ % 

hồ sơ 

trực 

tuyến 

trên 

tổng hồ 

sơ 

Số 

lượng 

thủ 

tục 

Hồ 

sơ 

phát 

sinh 

DVC 

TT 

một 

phần 

Số 

DVC 

TT 

phát 

sinh 

hồ sơ 

Tổng 

số 

hồ 

sơ 

tiếp 

nhận 

Tiếp 

nhận 

trực 

tiếp 

Tiếp 

nhận 

trực 

tuyến 

DVC 

TT 

Toàn 

trình 

Số 

DVC 

TT 

phát 

sinh 

hồ sơ 

Tổng 

số 

hồ 

sơ 

tiếp 

nhận 

Tiếp 

nhận 

trực 

tiếp 

Tiếp 

nhận 

trực 

tuyến 

Hồ sơ 

Trực 

tuyến  

toàn 

trình 

1 UBND  

Xã 

Nguyễn 

Lương  

Bằng 

378 0 0 159 18 3441 241 3200 219 18 621 42 579 562 9,52% 11,32% 8,22% 93,03% 93,03% 

Tổng 378 0 0 159 18 3441 241 3200 219 18 621 42 579 562      
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PHỤ LỤC  

Thống kê tổng hợp hồ sơ số hoá và tái sử dụng lại dữ liệu số  

 

Đơn vị  

Số 

lượng 

hồ sơ 

tiếp  

nhận  

 
Số lượng hồ sơ đang giải quyết  

  
Số lượng hồ sơ đã giải quyết  

 Tỷ lệ số hóa hồ sơ đã 

giải quyết (%)  

Hồ 

sơ 

có 

lưu 

kho  

Hồ 

sơ  

tái sử  

dụng 

lại 

dữ  

liệu 

số 

hóa  

Tỷ lệ 

tái sử 

dụng 

lại dữ  

liệu 

số 

hóa  

Tổng 

số  

Có file 

thành 

phần  

hồ sơ 

đính 

kèm  

Có file 

kết  

quả  

đính 

kèm  

Có file 

thành 

phần  

hồ sơ  

và file  

KQ  

đính 

kèm  

Chưa 

có file 

thành 

phần  

hồ sơ 

đính 

kèm  

Chưa 

có  

file 

kết  

quả  

đính 

kèm  

Tổng 

số  

Có file 

thành 

phần  

hồ sơ 

đính 

kèm  

Có 

file 

kết  

quả  

đính 

kèm  

Có file 

thành 

phần  

hồ sơ  

và file  

KQ  

đính 

kèm  

Chưa 

có file 

thành 

phần  

hồ sơ 

đính 

kèm  

Chưa 

có file 

kết  

quả  

đính 

kèm  

Có file 

thành 

phần  

hồ sơ 

đính 

kèm  

Có 

file 

kết  

quả  

đính 

kèm  

Có file 

thành 

phần  

hồ sơ  

và file  

KQ  

đính 

kèm  

(2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)  (11)  (12)  (13)  (14)  (15)  (16)  (17)  (18)  (19)  (20)  (21)  

TT  

PVHCC  

xã 

Nguyễn 

Lương 

Bằng 

 

3873 14 14  14  14  0  0  3859  3859  3859 3859 0 0  100  100  100  755 3678 94.97 
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PHỤ LỤC 

Hồ sơ từ chối giải quyết, tiếp nhận 

 

STT Đơn vị Số hồ sơ Tên thủ tục hành chính 
Ngày tiếp 

nhận 
Ngày hẹn trả Chủ hồ sơ Số điện thoại 

Trạng thái hồ 

sơ 

1 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

251007-5398 
Thủ tục đăng ký lại khai sinh 

07/10/2025 

10:02:45 

10/10/2025 

07:30:00 

NGUYỄN THỊ 

THU 
0799298831 Dừng xử lý 

2 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

251007-14124 
Thủ tục đăng ký kết hôn 

07/10/2025 

15:49:11 

09/10/2025 

07:30:00 

NGUYỄN ĐÌNH 

CHÍNH 
0333111043 Dừng xử lý 

3 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

251007-15478 
Thủ tục đăng ký lại kết hôn 

07/10/2025 

16:39:40 

10/10/2025 

11:09:40 

NGUYỄN 

THỪA THANH 
0826923118 Dừng xử lý 

4 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

251010-4673 
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch 

10/10/2025 

09:17:22 

13/10/2025 

09:17:22 

VŨ THÀNH 

LUÂN 
0974001488 Dừng xử lý 

5 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

251010-12454 

Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân 

10/10/2025 

13:58:03 

14/10/2025 

08:28:03 

PHẠM THỊ 

THỎA 
0349650997 

Không được tiếp 

nhận 

6 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

251012-7061 
Thủ tục đăng ký khai sinh 

12/10/2025 

18:37:12 

22/10/2025 

07:30:00 

Nguyễn Đình Gia 

Phúc 
0966919212 

Không được tiếp 

nhận 

7 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

251014-13446 
Thủ tục đăng ký lại khai sinh 

14/10/2025 

15:46:04 

17/10/2025 

10:16:04 

PHẠM THỊ 

ĐÀO 
0348549631 Dừng xử lý 

8 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

251020-5396 

Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các giấy tờ, văn bản (áp 

dụng cho cả trường hợp chứng 

thực điểm chỉ và trường hợp 

người yêu cầu chứng thực 

không thể ký, không thể điểm 

chỉ được) 

20/10/2025 

09:21:39 

21/10/2025 

09:21:39 

NGUYỄN THỊ 

XIÊM 
0349650997 

Không được tiếp 

nhận 
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9 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

251021-13610 
Thủ tục đăng ký khai sinh 

21/10/2025 

14:04:14 

30/10/2025 

14:04:25 

Nguyễn Duy 

Bình 
0983593355 

Không được tiếp 

nhận 

10 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

251021-14663 
Thủ tục đăng ký khai sinh 

21/10/2025 

14:31:34 

30/10/2025 

14:31:44 
Nguyễn Duy An 0983593355 

Không được tiếp 

nhận 

11 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

251024-18870 
Thủ tục đăng ký khai sinh 

24/10/2025 

16:24:58 

04/11/2025 

16:25:02 
Vũ Anh Thư 0396561624 

Không được tiếp 

nhận 

12 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

251025-7299 
Thủ tục đăng ký khai sinh 

25/10/2025 

13:49:48 

05/11/2025 

07:30:00 

Nguyễn Đình Gia 

Phúc 
0966919212 

Không được tiếp 

nhận 

13 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

251026-2590 
Thủ tục đăng ký khai sinh 

26/10/2025 

11:21:46 

05/11/2025 

07:30:00 

NGUYỄN MINH 

KHÔI 
0396669596 

Không được tiếp 

nhận 

14 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

251029-15929 
Thủ tục đăng ký kết hôn 

29/10/2025 

15:04:48 

31/10/2025 

07:30:00 
PHẠM ĐỨC AN 0343598618 

Không được tiếp 

nhận 

15 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

251106-7810 
Thủ tục đăng ký khai sinh 

06/11/2025 

10:09:37 

07/11/2025 

10:09:37 

NGUYỄN AN 

NHIÊN 
0966746578 

Không được tiếp 

nhận 

16 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

251112-10585 
Thủ tục đăng ký khai tử 

12/11/2025 

10:52:48 

21/11/2025 

10:52:57 

NGUYỄN VĂN 

THUỶ 
0902012970 

Không được tiếp 

nhận 

17 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

251113-18903 
Thủ tục đăng ký khai sinh 

13/11/2025 

15:39:31 

17/11/2025 

07:30:00 

NGUYỄN 

THIỆN MỸ 
0364422345 Dừng xử lý 

18 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

251128-16239 
Thủ tục đăng ký khai sinh 

28/11/2025 

14:52:03 

09/12/2025 

15:24:14 

LÊ NGUYÊN 

VŨ 
0325886609 

Không được tiếp 

nhận 
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PHỤ LỤC  

Hồ sơ quá hạn 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STT Đơn vị Số hồ sơ 
Tên thủ tục 

hành chính 

Ngày tiếp 

nhận 

Ngày hẹn 

trả 

Ngày kết 

thúc xử lý 

Chủ hồ 

sơ 
Số điện thoại 

Cán bộ xử lý 

hiện tại 

Trạng thái 

hồ sơ 

1 

UBND xã 

Nguyễn 

Lương Bằng 

H24.174-

251121-

21900 

Thủ tục đăng ký 

khai sinh 

21/11/2025 

15:41:21 

25/11/2025 

07:30:00 

25/11/2025 

08:07:54 

BÙI 

PHẠM 

AN CHI 

 

0972671444 Phạm Thị Hằng 
Đã trả kết 

quả 
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PHỤ LỤC 

Thu phí trực tuyến 

 

STT Tên cơ quan/đơn vị 
Số hồ sơ đã thu 

phí/lệ phí 
Phí trực tuyến 

Lệ phí 

trực 

tuyến 

Phí 

trực 

tiếp 

Lệ phí 

trực 

tiếp 

Tổng 
Tỷ lệ thanh toán 

trực tuyến (%) 
 

1 UBND xã Nguyễn Lương Bằng 3229 18371000 4096000 1E+07 3005000 3.6E+07 96.84  
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